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Một HTS đối lưu có năng suất sấy G1 = 250kg/h, độ ẩm VLS trước

và sau quá trình sấy ω1 = 80%, ω2 = 25%. Không khí trước khi vào

calorifer có các thống số (to, φo) = (30oC, 81%) và p = 1 at. Nhiệt độ

TNS trước TBS t1 = 85oC, sau TBS t2 = 40oC. Xác định:

a) Các thông số TNS (d20, I20, φ20), lưu lượng thể tích KKA Vo (m3/h)

và Nhiệt lượng Qo (kW) trong quá trình sấy lý thuyết.

b) Các thông số TNS (d2, I2, φ2), lưu lượng thể tích KKA V (m3/h) và

Nhiệt lượng Q (kW) trong quá trình sấy thực khi Δ = -400 kJ/kg

ẩm.
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Sửa bài tập về nhà

Bài tập về nhà:
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Độ chứa hơi của không khí ngoài trời:

Entanpi của không khí ngoài trời:

0 0 0 0. ( . )pk phI C t d r C t= + +
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20 1 2 20 2. ( . )pk phI I C t d r C t= = + + 144,96( / )kJ kgkk=

Độ ẩm của TNS sau khi ra khỏi buồng sấy
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Lượng nước bay hơi trong 1 giờ
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Lượng không khí khô lý thuyết đi qua HTS trong 1 giờ

0

20 0

W
10030,61 ( / )L kgkk h

d d
= =

−

Nhiệt lượng tiêu hao trong quá trình sấy lý thuyết

( )0 1 0. 576695 (kJ/ ) 160,2(kW)oQ L I I h= − = =

Tra bảng phụ lục 5 với nhiệt độ t1 = 85oC và độ ẩm φ1 = 6%  

Độ ẩm tương đối của TNS trước khi vào buồng sấy:
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Nội suy ta có vo = 0,774 m3/kg

φ = 10 % φ = 0 %

t (oC)
vo 

(m3/kg)

vo 

(m3/kg)

80 0,07 1,02

85 0,6 1,035

90 1,13 1,05

φ (%) vo (m3/kg)

10 0.6

6 0.774

0 1.035

Lưu lượng thể tích KKA trong quá trình sấy lý thuyết:

( )3. 7763,69 /o o oV L v m h= =
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- Độ ẩm tương đối φ2

2
2

2 2
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P d

P
 =

+
( )77,73 %

- Entanpi I2

2 2 2 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 138,63( / )kJ kgkk=

- Lượng không khí khô lý thuyết đi qua HTS trong 1 giờ
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- Độ chứa hơi d2:
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- Nhiệt lượng tiêu hao trong quá trình sấy thực

( )1 0. / 3600 185,09(kW)Q L I I= − =

- Lưu lượng thể tích KKA trong quá trình sấy thực:

( )3. 8970,32 /oV L v m h= =



CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NHIỆT 

THIẾT BỊ SẤY

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NHIỆT 

THIẾT BỊ SẤY

3.2 TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ 

SẤY ĐỐI LƯU HỒI LƯU MỘT 

PHẦN TNS

3.2 TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ 

SẤY ĐỐI LƯU HỒI LƯU MỘT 

PHẦN TNS
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3.2.1 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

Ưu điểm:

- Nhiệt độ TNS vẫn giữ nguyên so

với chế độ sấy không hồi lưu

nhưng độ ẩm cao hơn nên chế

độ sấy dịu hơn, VLS giảm độ rạn

nứt, cong vênh.

Do hồi lưu một phần TNS nên

tiết kiệm được một phần năng

lượng.

-

Hồi lưu trước calorifer

Nhược điểm:

- Tăng chi phí vật tư, vận hành do

lưu lượng qua quạt lớn (hồi lưu

trước calorifer) và chi phí kênh dẫn

TNS hồi lưu.

Hồi lưu sau calorifer

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2.1 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

Sơ đồ nguyên lý TBS không hồi lưu TNS

Biểu đồ QTS củaTBS
không hổi lưu TNS và
TBS hồi lưu một phần TNS Sơ đồ nguyên lý TBS hồi lưu một phần TNS

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

Sơ đồ nguyên lý TBS hồi lưu một phần TNS

Biểu đồ QTS lý thuyết của
TBS hồi lưu một phần TNS

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

- Hệ số hồi lưu n

- Lượng kk mới đi vào HTS L0

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

LdM0 + G1ω1 = Ld20 + G2ω2PT cân bằng ẩm cho TBS:

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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- Lưu lượng TNS dịch chuyển trong TBS:

0 0H HL L L hay l l l= + = +



3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

Suy ra:

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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- Tính cho 1 kg ẩm
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-Lưu lượng TNS dịch chuyển trong TBS



3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

- Độ chứa hơi sau quá trình sấy lý thuyết d20

Trong đó: i1 = r + Cpht1 và i2 = r + Cpht2 (kJ/kgh)

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2.2 Quá trình sấy lý thuyết

- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M0

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy

- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy lý thuyết qo

- Nhiệt lượng tiêu hao trong quá trình sấy lý thuyết

( )10 0. / 3600 (kW)o MQ L I I= −

( )
( )( )

20 0 20 0
10 0

20 0 20 0

. (kJ/ kgh)
1

M
o M

M M

I I I I
q l I I

d d n d d

− −
= − = =

− + −



3.2.3 Quá trình sấy thực

Sơ đồ nguyên lý TBS đối lưu hồi lưu
một phần TNS

Biểu đồ QTS thực của TBS
đối lưu hồi lưu một phần TNS

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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Độ chứa hơi sau quá trình sấy thực d2

3.2.3 Quá trình sấy thực

1 2 1
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3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy

21



3.2.3 Quá trình sấy thực

- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy thực q

- Nhiệt lượng tiêu hao trong quá trình sấy thực

( )1. / 3600 (kW)MQ L I I= −

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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- Tính cho 1 kg ẩm
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-Lưu lượng TNS dịch chuyển trong TBS
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VD: Cho một HTS dùng không khí nóng làm TNS thực hiện chế độ sấy hồi
lưu một phần với n = 1,5. Cho biết thông số không khí ngoài trời A(t0, φ0) =
A(26oC, 84%), nhiệt độ TNS trước và sau QTS t1 = 60oC, t2 = 40oC, tổn thất 

nhiệt Δ = - 450kJ/kg ẩm. Xác định:

a)
b)

Thông số TNS ra khỏi TBS trong quá trình sấy lý thuyết, thực tế.

Thông số trạng thái hỗn hợp và nhiệt lượng cần thiết trong
lý thuyết và sấy thực

quá trình sấy

Hướng dẫn giải

a) Từ t0 => pb0 => (d0 , I0) => (d20 , d2) => (I20 , I2)

b) Từ

Từ

Có

Có

(d0 ,d20) => (dM0, tM0) ; Từ (I20 I0) =>

(d0 ,d2) => (dM, tM) ; Từ (I2, I0) => IM

IM0

d20, dM0 ta có nhiệt lượng theo lý thuyết q0

dM ta tính được I1 sau đó tính được nhiệt lượng theo thực tế q

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu

có hồi lưu một phần tác nhân sấy
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Độ chứa hơi của không khí ngoài trời:

Entanpi của không khí ngoài trời:

0 0 0 0. ( . )pk phI C t d r C t= + +

0,0335( ar)b=

0,0183 (kgh/ kgkkk)=

72,82( / )kJ kgkk=
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Độ chứa hơi sau quá trình sấy thực d2

1 2 1

2 2
2
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- Entanpi của TNS sau QTS lý thuyết

20 2 20 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 140,38( / )kJ kgkk=

- Entanpi của TNS sau QTS thực

2 2 2 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 132,34( / )kJ kgkk=
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- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M0
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- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M
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- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy lý thuyết qo

( ) 20 0
10 0

20 0

. 3278,8 (kJ/ kgh)M
o M

M

I I
q l I I

d d

−
= − = =

−

- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm trong quá trình sấy thực q

( ) 1
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M
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= − = =  

−  



30

Bài tập và yêu cầu về nhà

Bài tập về nhà:

Yêu cầu đọc trước:

Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian TNS [1] và [2]

Cho một HTS dùng không khí nóng làm TNS thực hiện chế độ sấy hồi

lưu một phần với n = 1,2. Cho biết thông số không khí ngoài trời A(t0, φ0)

=A(30oC, 84%), nhiệt độ TNS trước và sau QTS t1 = 62oC, t2 = 41oC, tổn

thất nhiệt Δ = - 400kJ/kg ẩm. Xác định:

a) Thông số TNS ra khỏi TBS trong quá trình sấy lý thuyết, thực tế.

b) Thông số trạng thái hỗn hợp và nhiệt lượng cần thiết trong lý thuyết và

sấy thực

c) Thể tích KKA trong QTS lý thuyết và QTS thực


